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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Triệu Văn Mẫn 

Các Hội thẩm nhân dân:   n  N u  n  u n N m 

                                           n   r ệu Văn     t 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Ngọc Anh –   ư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tham gia 

phiên toà: Ông Nguy n Duy Nha - Kiểm sát viên. 

N à  12 t án  01 năm 2022, tại Hộ  trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn xét xử sơ t ẩm công khai vụ án  ôn n  n     đìn  t ụ lý số: 

64/2021/TLST-HNGĐ n à  15/10/2021 về tranh chấp “Ly hôn, nuôi con chung” t eo 

Quy t địn  đư  vụ án ra xét xử số: 10/2021/QĐ  S  - HNGĐ n à  28/12/2021   ữa 

các đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Chị Vũ   ị Q – s n  năm 1993 

Nơ  ĐKHK   và c ỗ ở hiện nay: Thôn B, xã N, huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Vắng 

mặt có lý do (có đơn x n xét xử vắng mặt)  

- Bị đơn: Anh Mạc  ư K – s n  năm 1983  

Nơ  ĐKHK  :   ôn B, xã N, huyện C, tỉnh Bắc Kạn 

Chỗ ở hiện nay: Khu C, xã Y, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt có lý do 

(có đơn x n xét xử vắng mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn         n xin ly hôn và trong quá trình tố tụng nguyên đơn chị Vũ 

Thị Q trình bày: 

Chị Q và anh Mạc  ư K k t hôn trên cơ sở tự n u ện, đăn  ký k t hôn tại Ủy 

ban nhân dân xã N, huyện C, tỉnh Bắc Kạn ngày 06/08/2015. Sau khi k t hôn, chị Q 

và anh K sinh sống tại thôn B, xã N,  u ện C, tỉn  Bắc Kạn. Quá trình chung sống 

giữa hai vợ chồng sau khi k t hôn phát sinh nhiều mâu thuẫn, sống không hạnh phúc. 

Nguyên nhân mâu thuẫn là do chị Q và anh K có qu n đ ểm sống khác nhau, bên cạnh 

đó  n  K không có trách nhiệm vớ      đìn  và k ôn  qu n t m đ n vợ con. Chị Q và 
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anh K đã sốn  ly thân từ năm 2016 c o đ n nay, trong thời gian ly thân chị Q và anh 

K k ôn     qu n t m đ n   . N   xác định tình cảm vợ chồng không còn, mục đíc  

 ôn n  n k ôn  đạt được nên c ị Q đề nghị Tòa án giải quy t cho ly hôn với anh K. 

Về con chung: Chị Q và anh K có một con c un  tên là Mạc Vũ Đ, sinh ngày 

28/01/2016.  H ện n   con c un  đ n  sốn  vớ  c ị Q tạ  t ôn B, xã N,  u ện C, tỉn  

Bắc Kạn. Ly hôn, c ị Q có n u ện vọn  được trực t  p nuôi dư n  con và không yêu 

cầu  n  K cấp dư n  nuô  con  àn  t án . Về tài sản chung, nợ c un : Không có, 

không yêu cầu Tòa án giải quy t. 

Trong quá trình thụ lý và giải quy t vụ án Tòa án ti n hành lấy lời khai của anh 

Mạc  ư K, cụ t ể: Anh K khai thống nhất với chị Q về thờ     n, đ ều kiện k t hôn, tình 

trạn   ôn n  n, con c un  đún  n ư c ị Q trình bày. Anh K và chị Q ly thân từ năm 

2016 c o đ n nay, không c n qu n t m đ n nhau. Nay chị Q đề nghị Tòa án giải 

quy t việc ly hôn, anh K nhất trí ly hôn.Về con chung, anh K n ất trí giao cho c ị Q 

được trực t  p nuôi con đ n tu   trưởn  t àn , vì t ực t  h ện n   c ị Q đ n  là n ườ  

trực t  p nuô  dư n  con chung. Việc cấp dư ng nuôi con anh K không p ả  cấp 

dư n  nuôi con. Về tài sản chung, nợ chung anh K không yêu cầu Tòa án giải quy t. 

Chị Vũ   ị Q và anh Mạc  ư K đều có đơn đề nghị Tòa án ti n hành xét xử 

vắng mặt tạ  p  ên t   và giữ n u ên qu n đ ểm về những vấn đề của vụ án giốn  n ư 

lời khai trong quá trình tham gia tố tụng. 

 ạ  p  ên t  , đạ  d ện V ện k ểm sát p át b ểu ý k  n:   ẩm p án đã xác địn  

đún  về t ẩm qu ền   ả  qu  t vụ án, qu n  ệ p áp luật tr n  c ấp, về tư các  t  m     

tố tụn , về t u t ập tà  l ệu, c ứn  cứ; v ệc cấp, tốn  đạt các văn bản tố tụn  c o đươn  

sự; về t ờ     n  ử   ồ sơ c o V ện k ểm sát. Hộ  đồn  xét xử,   ư ký p  ên t   t ực 

  ện đún  trìn  tự t ủ tục tố củ  p áp luật tố tụn  d n tron  quá trìn    ả  qu  t vụ 

án. N u ên đơn và bị đơn t ực   ện đún  qu ền và n  ĩ  vụ củ  mìn  t eo qu  địn  

p áp luật. 

Về qu n đ ểm   ả  qu  t vụ án: Đề n  ị Hộ  đồn  xét xử căn cứ k oản 1 Đ ều 

27; k oản 1 Đ ều 28; k oản 4 Đ ều 147;  Đ ều 228, Đ ều 238 Bộ luật Tố tụn  d n sự; 

các Đ ều 51, 56, 58, 81, 82, 83 Luật  ôn n  n và     đìn  năm 2014; đ ểm   k oản 5 

Đ ều 27 N  ị qu  t số: 326/2016/UB VQH14 ngày 30-12-2016 củ  Ủ  b n   ườn  

vụ Quốc  ộ  qu  địn  về mức t u, m  n,   ảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í và 

lệ p í     án, tu ên xử: C ấp n ận  êu cầu k ở  k ện củ  n u ên đơn, c ị Vũ   ị Qu 

được l   ôn vớ   n  Mạc  ư K; Về con c un : G  o con c un  tên là Mạc Vũ Đ, sinh 

ngày 28/01/2016 cho c ị Vũ   ị Q trực t  p c ăm sóc, nuô  dư n  đ n k   đủ 18 tu  ; 

v ệc cấp dư n  nuô  con c un      bên k ôn  có  êu cầu, nên đề n  ị Hộ  đồn  xét 

xử k ôn  xem xét,   ả  qu  t; Về tà  sản c un  và nợ c un : k ôn  có, nên đề n  ị 

Hộ  đồn  xét xử k ôn  xem xét,   ả  qu  t. Về án p í: Đươn  sự p ả  c ịu án p í 

t eo qu  địn  củ  p áp luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, trên cơ sở xem xét đầy 

đủ toàn diện các tài liệu, chứng cứ, ý ki n củ  đươn  sự, Hộ  đồng xét xử nhận định: 

[1] Về qu n  ệ p áp luật và thẩm quyền giải quy t vụ án: C ị Vũ   ị Q k ở  

k ện x n l   ôn vớ   n  Mạc  ư K có đăn  ký  ộ k ẩu t ườn  trú tạ  thôn B, xã N, 

huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Đ   là vụ án tr n  c ấpvề  ôn n  n và     đìn  t eo qu  địn  

tạ  Đ ều 28 Bộ luật Tố tụng dân sự và t ẩm qu ền   ả  qu  t t uộc     án n  n d n 

 u ện C ợ Đồn, tỉn  Bắc Kạn t eo qu  địn  tạ  Đ ều 35 và Đ ều 39 Bộ luật tố tụng dân 

sự.  

[2] Về trình tự, thủ tục tố tụng: Sau khi thụ lý vụ án     án đã t  n hành các 

trìn  tự   ả  qu  t vụ án t eo qu  địn  củ  Bộ luật  ố tụn  d n sự. N à  28 t án  12 

năm 2021     án đư  vụ án ra xét xử và tốn  đạt  ợp lệ c o các bên đươn  sự. 

N u ên đơn c ị Vũ   ị Q và bị đơn  n  Mạc  ư K đều có đơn đề n  ị     án xét xử 

vắng mặt tạ  p  ên t  . Do vậ , Hộ  đồn  xét xử căn cứ vào Đ ều 227, Đ ều 228 và 

Đ ều 238 củ  Bộ luật  ố tụn  D n sự xét xử vắn  mặt n u ên đơn và bị đơn. 

[3] Về nội dung vụ án: Căn cứ lờ  trìn  bà  củ  c ị Vũ   ị Q,  n  Mạc  ư K, 

đố  c   u vớ  các c ứn  cứ có tron   ồ sơ vụ án Hộ  đồn  xét xử n ận địn : 

Về quan hệ hôn nhân: Chị Vũ   ị Q và anh Mạc  ư K k t hôn tự nguyện, có 

đăn  ký k t hôn tại Ủy ban nhân dân xã N, huyện C, tỉnh Bắc Kạn ngày 06/8/2015 là 

hôn nhân hợp pháp. Sau khi k t hôn c   Q và  n  K t ường xuyên xảy ra mâu thuẫn 

và đã sống ly thân từ năm 2016 đ n n  , k ôn  c n    qu n t m đ n ai. Cả hai bên 

đều xác định có mâu thuẫn trầm trọng, mục đíc   ôn n  n k ôn  đạt được và đều có 

nguyện vọn  l   ôn. N ư vậ  có đủ căn cứ xác định hôn nhân của chị Q và anh K đã 

lâm vào tình trạng trầm trọn , đời sống chung không thể kéo dài, mục đíc   ôn n  n 

k ôn  đạt được. Hộ  đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện xin ly hôn của nguyên 

đơn là p ù  ợp vớ  qu  định tại khoản 1 Đ ều 56 Luật  ôn n  n     đìn .  

Về con chung: Chị Vũ   ị Q và anh Mạc  ư K có một con c un  Mạc Vũ Đ, 

sinh ngày 28/01/2016. Quá trìn    ả  qu  t vụ án, chị Q và anh K đều t ốn  n ất    o 

con c un  c o c ị Q nuô  dư n  s u l   ôn. Hộ  đồng xét xử xét thấy giao con chung 

Mạc Vũ Đ c o c ị Vũ   ị Q trực ti p trôn  nom, c ăm sóc, nuô  dư ng, giáo dục đ n 

k   con c un  đủ 18 tu i là p ù  ợp. 

Về cấp dư ng nuôi con chung: Chị Vũ   ị Q và anh Mạc  ư K đều không yêu 

cầu Tòa án giải quy t. Do đó, Hộ  đồng xét xử không xem xét, giải quy t.  

Về yêu cầu chia tài sản chung và nợ chung: Chị Vũ   ị Q và anh Mạc  ư K 

không yêu cầu Tòa án giải quy t nên Hộ  đồng xét xử không xem xét, giải quy t. 

[4] Về án phí: Chị Vũ   ị Q phải chịu án p í t eo qu  định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ k oản 1 Đ ều 28; đ ểm a khoản 1 Đ ều 35; đ ểm a khoản 1 Đ ều 39; 

khoản 4 đ ều 147; Đ ều 227; Đ ều 228; Đ ều 238 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 1 

Đ ều 56, 81, 82, 83 của Luật  ôn n  n và     đìn ; đ ểm a khoản 5 Đ ều 27 Nghị 

quy t số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  UB VQH qu  định về mức 

thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: Chấp nhận đơn x n l   ôn của chị Vũ Thị Q. 

1. Về quan hệ hôn nhân: Chị Vũ   ị Q được ly hôn anh Mạc  ư K. 

2. Về con chung: Giao con chung Mạc Vũ Đ, sinh ngày 28/01/2016 cho chị Vũ 

Thị Q trực ti p trôn  nom, c ăm sóc, nuô  dư ng, giáo dục đ n khi đủ 18 tu i. Về cấp 

dư ng nuôi con chung chị Vũ   ị Q và anh Mạc  ư K k ôn   êu cầu nên Hộ  đồn  

xét xử k ôn  xem xét   ả  qu  t. Sau khi ly hôn anh Mạc  ư K có quyền, n  ĩ  vụ 

t ăm nom con c un  t eo qu  định của pháp luật mà k ôn     được cản trở. Vì lợi ích 

của con chung khi cần thi t các bên có quyền t    đ   n ười trực ti p nuôi con hoặc 

t    đ i mức cấp dư n  nuô  con t eo qu  định của pháp luật. 

3. Về tài sản chung và nợ chung: Chị Vũ   ị Q và anh Mạc  ư K không có yêu 

cầu nên Hộ  đồng xét xử không xem xét, giải quy t. 

4. Về án phí: Chị Vũ   ị Q phải chịu 300.000đ (Ba trăm ng ìn đồng) tiền án 

phí vụ án Hôn n  n và     đìn  sơ t ẩm, được trừ vào số tiền 300.000đ (Ba trăm 

ng ìn đồng) đã nộp tạm ứng án phí theo Biên lai thu tiền số 00001261 ngày 15 tháng 

10 năm 2021 của Chi cục Thi hành án d n sự huyện Chợ Đồn, tỉn  Bắc Kạn. 

 5. Qu ền k án  cáo: Án xử côn  k    sơ t ẩm, n u ên đơn, bị đơn đều vắng 

mặt tại phiên tòa có qu ền k án  cáo bản án tron  t ờ   ạn 15 n à , kể từ n à  n ận 

được bản án  oặc kể từ n à  bản án được n êm   t. 

Nơi nhận: 

- Tòa án tỉnh:                    01 

- VKS huyện C ợ Đồn     02 

- THADS huyện C ợ Đồn     01 

- UBND xã N (Nơ  ĐKKH) 01 

- Các đươn  sự                 02 

- Lưu  ồ sơ                       01  

- Lưu vp                            01 

 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Triệu Văn Mẫn 
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